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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Tiếng Trung tổng hợp 2 

Mã học phần:  71CHIN30183 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  232_71CHIN30183_01; 232_71CHIN30183_02 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  
Hình thức 

đánh giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá (%) 

Câu hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối 

đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Áp dụng các kiến 

thức về ngữ âm, 

âm vị, cú pháp và 

ngữ nghĩa vào 

phân tích các hiện 

tượng ngôn ngữ. 

Trắc 

nghiệm 
25% 1 tới 20 3.0 PI2.1 

CLO2 

Lý giải chính xác 

các điểm ngữ 

pháp để vận dụng 

phù hợp trong tạo 

câu và phân tích 

lỗi sai. 

Tự luận 25% 
Câu hỏi 

3 
3.0 PI2.2 

CLO3 

Vận dụng ngữ 

pháp đã học vào 

hoạt động đọc 

hiểu câu hoặc 

đoạn văn ngắn 

trong tiếng Trung. 

Trắc 

nghiệm+Tự 

luận 

25% 21 tới 40 2.0 PI5.1 

CLO4 

Vận dụng chính 

xác ngữ pháp đã 

học vào viết các 

câu tiếng Trung. 

Tự luận 25% 
Câu hỏi 

1-2 
2.0 PI5.1 
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III. Nội dung câu hỏi thi 

PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 15 câu, 3 điểm, mỗi câu 0.2) 

Chọn đáp án chính xác nhất 

 

1.你找谁？ 

A 我找校长的办公室。 

B 校长在吗？ 

C 我要买苹果。 

D 这是我叔叔。 

ANSWER: A 

 

2.这是谁的手机号？ 

A 这是玛丽的手机号。 

B 这是大卫家。 

C 这是电话。 

D 这是电话号码。 

ANSWER: A 

 

3.请问武老师在吗？ 

A 他今天不在。 

B 张欢不在。 

C 我不知道他在家。 

D 他去了。 

ANSWER: A 

 

4.你知道林秘书住哪儿吗？ 

A 不知道。 

B 几层？ 

C 多少号楼？ 

D 她回家了。 

ANSWER: A 

 

5.我是越南人，她......是越南人。 

A 也   

B 都   

C 要   

D 还 

ANSWER: A 

 

6.我要吃......东西，你要不要？ 

A 一点儿  

B 一下  

C 一会儿   

D 一下下 
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ANSWER: A 

 

7. 我......你介绍......，这是彭教授。 

A 给......一下 

B 来......一会儿 

C 先......一会儿 

D 给......一会儿 

ANSWER: A 

 

8. 他不在，你......等......。 

A 先......一下 

B 还......一下 

C 买.....一斤榴莲 

D 给......一会儿 

ANSWER: A 

 

9. 太贵了，便宜一点儿......。 

A 吧   

B 呀   

C 吗   

D 没 

ANSWER: A 

 

10. 请等...... 他马上就要来了。 

A 一会儿  

B 我   

C 一点  

D 一个 

ANSWER: A 

 

11. 那是不是张老师......法文杂志？ 

A 的   

B 对   

C 地   

D 到 

ANSWER: A 

 

12. 我们......都是德国大学生。 

A 也   

B 的   

C 是   

D 对 

ANSWER: A 
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13. 你觉得大卫这个人......？ 

A 怎么样  

B 不知道  

C 怎么  

D 可以 

ANSWER: A 

 

14. 这个白色的箱子......重。 

A 有点儿  

B 一点儿  

C 一下  

D 一个 

ANSWER: A 

 

15. 你爱我......他？你说呀！ 

A 还是  

B 还   

C 不是  

D 就是 

ANSWER: A 

 

 

 

PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 3 phần- phần A mỗi câu 0.25 ; phần B mỗi câu viết văn 3.0) 

A. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh ( 2.5 điểm, 10 câu, mỗi câu 0.25 ) 

1.数数  / 您 / 钱 / 这些 / 请 

2.他们/五个/班/学生/有/加拿大  

3.这/哥哥/白色/大衣/的/是/ 件/的  

4. 你/旧的/是/新的/还是/车  

5.英国/哥哥/一/的/我/家/公司/是/经理  

6. 自行车/的/有/蓝色/我/一/辆  

7. 职员/公司/不/这家/的/多 

8. 累/工作/不/最近/累 

9. 多少/秘书/的/手机/陶/是/号码  

10. 我们/的/这是/照片/全家   

B. Dùng đại từ nghi vấn đặt câu hỏi cho phần gạch dưới: ( 2.5 điểm, 10 câu, mỗi câu 

0.25 ) 

11. 这本英语书是王兰的。 

12.我要买越汉词典。 

13.中午我想去 Maycha 喝奶茶。 

14.小白在 B 班学习西班牙语。 
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15.我们骑车去公园。 

16. 他的电话号码是 1586611290。 

17. 黑色的箱子很重。 

18. 这些是越南香蕉。 

19. 6 月 8 日是阮老师的生日。 

20. 这个大学的老师都非常好。 

C. Dịch những câu sau đây ( 2 điểm, 5 câu mỗi câu 0.4) 

C.1.Dịch các câu sau sang tiếng Hoa  

21.Tôi cảm thấy tiếng Anh phát âm khó, ngữ pháp cũng nhiều. 

22.Tôi thích học tiếng Trung Quốc, tôi cảm thấy tiếng Trung Quốc thú vị. 

23.Phòng của cô ấy tuy nhỏ, nhưng rất đẹp, cũng rất yên tĩnh. 

C.2. Dịch các câu sau sang tiếng Việt: 

24. 我不知道张经理的手机号，白教授和他的秘书也都不知道。 

25. 小花的爸爸是一家日本公司的司机。 

 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 3.0  

Câu 1 – 15  0.2đ /câu  

II. Tự luận 7.0  

A. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh 2.5  

Câu hỏi 1 请您数数这些钱。 0.25  

Câu hỏi 2 他们班有五个加拿大学生。 0.25  

Câu hỏi 3 这件白色的大衣是哥哥的。 0.25  

Câu hỏi 4  你的车是旧的还是新的？ 

你的车是新的还是旧的？  

0.25  

Câu hỏi 5 我哥哥是一家英国公司的经理。 0.25  

Câu hỏi 6 我有一辆蓝色的自行车。 0.25  

Câu hỏi 7 这家公司的职员不多。 0.25  

Câu hỏi 8 最近工作累不累？ 0.25  

Câu hỏi 9 陶秘书的手机号码是多少？ 0.25  

Câu hỏi 10 这是我们全家的照片。 0.25  

B. Dùng đại từ nghi vấn đặt câu hỏi cho phần gạch 

dưới 

2.5  

Câu hỏi 11 这本英语书是谁的？ 0.25  

Câu hỏi 12 你要买什么词典？ 0.25  

Câu hỏi 13 中午你想去哪儿喝奶茶？ 0.25  

Câu hỏi 14 小白在哪个班学习西班牙语？ 0.25  
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Câu hỏi 15 你们怎么去公园？ 0.25  

Câu hỏi 16 他的电话号码是多少？ 0.25  

Câu hỏi 17 哪个箱子很重？ 0.25  

Câu hỏi 18 哪些是越南香蕉？ 0.25  

Câu hỏi 19 几月几号是陈老师的生日？ 0.25  

Câu hỏi 20 这个大学的老师怎么样？ 0.25  

C. Dịch những câu sau đây 2.0  

Câu hỏi 21 我觉得英语发音很难，语法也很难。 0.4  

Câu hỏi 22 我喜欢学汉语，我觉得汉语有意思。 0.4  

Câu hỏi 23 她的房间虽然小，但是很干净，也很

安静。 

0.4  

Câu hỏi 24 Tôi không biết số điện thoại của giám 

đốc Trương, giáo sư Bạch và thư ký của 

ông cũng đều không biết. 

0.4  

Câu hỏi 25 Ba của Xiaohua (tiểu Hoa) là tài xế của 

một công ty Nhật. 

0.4  

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2024 

 

 

Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề  

 

Mai Thu Hoài  Lê Phạm Quốc Hùng  

 

 


